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37 00 Sở GD & ĐT Bình Định 2 51 THPT Mỹ Thọ 1

37 01 THPT Quốc học 2 52 TT GDTX Tỉnh 2

37 02 THPT Trưng Vương 2 53 TT GDTX-HN Tuy Phước 2NT

37 03 THPT chuyên Lê Quý Đôn 2 54 TT GDTX-HN An Nhơn 2

37 04 THPT Hùng Vương 2 55 TT GDTX-HN Phù Cát 2NT

37 05 PT DTNT Tỉnh Bình Định 2 56 CĐ nghề Quy Nhơn 2

37 06 THPT Trần Cao Vân 2 57 CĐ nghề cơ điện xây dựng và Nông  lâm 1

37 07 THPT Nguyễn Thái Học 2 58 TT GDTX-HN Hoài Nhơn 2NT

37 08 THCS & THPT ischool Quy Nhơn 2 59 TT GDTX-HN Hoài Ân 2NT

37 09 THPT Quy Nhơn 2 60 TT GDTX-HN Tây Sơn 1

37 10 THPT Số 1 Tuy phước 2NT 61 TT GDTX-HN Vân Canh 1

37 11 THPT Số 2 Tuy phước 2NT 62 TT GDTX-HN Phù Mỹ 2NT

37 12 THPT Nguyễn Diêu 2NT 63 TT GDTX-HN An Lão 1

37 13 THPT Xuân Diệu 2NT 64 PT DTNT An Lão 1

37 14 PT DTNT Vân Canh 1 65 THPT Số 3 Tuy phước 2NT

37 15 THPT Số 1 An Nhơn 2 66 TT GDTX-HN Vĩnh Thạnh 1

37 16 THPT Số 2 An Nhơn 2 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_37 3

37 17 THPT Số 3 An Nhơn 2 901 Học ở nước ngoài_37 3

37 18 THPT Hòa Bình 2

37 19 THPT Nguyễn Đình Chiểu 2 MÃ HUYỆN

37 20 THPT Nguyễn Trường Tộ 2 3701       Quy Nhơn

37 21 THPT Quang Trung 2NT 3702       An Lão

37 22 THPT Tây Sơn 2NT 3703       Hoài Ân

37 23 THPT Võ Lai 1 3704       Hoài Nhơn

37 24 THPT Nguyễn Huệ 2NT 3705       Phù Mỹ

37 25 THPT Vĩnh Thạnh 1 3706       Phù Cát

37 26 THPT Số 1 Phù Cát 2NT 3707       Vĩnh Thạnh

37 27 THPT Số 2 Phù Cát 1 3708       Tây Sơn

37 28 THPT Số 3 Phù Cát 1 3709       Vân Canh

37 29 THPT Ngô Mây 2NT 3710       An Nhơn

37 30 THPT Nguyễn Hữu Quang 1 3711       Tuy Phước

37 31 THPT Số 1 Phù Mỹ 2NT

37 32 THPT Số 2 Phù Mỹ 2NT MS

37 33 THPT An Lương 2NT Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số 01

37 34 THPT Nguyễn Trung Trực 2NT Công nhân ưu tú, Chiến sỹ thi đua 02

37 35 THPT Bình Dương 2NT Thương bệnh binh và người hưởng CS như thương binh 03

37 36 THPT Tăng Bạt Hổ 2NT Con liệt sĩ, thương bệnh binh nặng, con bà mẹ VNAH 04

37 37 THPT Nguyễn Trân 2NT Quân nhân, Công an, TNXp, phục viên xuất ngũ 05

37 38 THPT Nguyễn Du 1 Con thương binh, bệnh binh mất sức dưới 81%, khuyết tật 06

37 39 THPT Lý Tự Trọng 2NT Lao động ưu tú, thợ giỏi, người được cấp bằng LĐST 07

37 40 THPT Phan Bội Châu 2NT

37 41 THPT Tam Quan 2NT     NGÀNH                  MÃ NGÀNH

37 42 THPT Hoài Ân 2NT DƯỢC SĨ                      6720201

37 43 THPT Võ Giữ 2NT ĐIỀU DƯỠNG             6720301

37 44 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 2NT XÉT NGHIỆM             6720602

37 45 THPT An Lão 1 HỘ SINH                      6720303

37 46 THPT Số 2 An Lão 1 YSĐK                            5720101

37 47 THPT Trần Quang Diệu 1

37 48 PT DTNT Vĩnh Thạnh 1

37 49 THPT Vân Canh 1

37 50 THPT Nguyễn Hồng Đạo 2NT
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